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Khối : THCS.
I. Lớp, Học sinh

	Trường
	Hạng 1
	Hạng 2 
	Hạng 3 
	Tổng số 

	
	
	
	
	

	Lớp/Học sinh
	TS

Lớp
	TS

H Sinh
	Trong đó tổng số lớp/Hsinh
	Ghi chú

	
	
	
	TS Lớp/HS SN1 T.Anh
	TS Lớp/HS

SN1 T.Pháp
	TS Lớp/HS

SN1 T.Nhật
	TS Lớp/HS 2 buổi/ ngày
	

	L6
	
	
	
	
	
	
	

	L7
	
	
	
	
	
	
	

	L8
	
	
	
	
	
	
	

	L9
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	


II. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

	
	Cần theo 

TT-35
	Có
	Hưu đến 05/18
	Cân đối

Thừa(+)/

Thiếu(-)
	Ghi chú

	1. Tổng số CBQL
	
	
	
	
	

	Chia ra -Hiệu trưởng
	
	
	
	
	

	             -Phó Htrưởng
	
	
	
	
	

	2. Tổng số nhân viên
	
	
	
	
	

	Chia ra
	
	
	
	
	

	 Kế toán
	
	
	
	
	

	Văn thư-Thủ quỹ
	
	
	
	
	

	 Thư viện
	
	
	
	
	

	Cán bộ T.bị-T. nghiệm
	
	
	
	
	

	Y tế
	
	
	
	
	

	3. TPT Đội 
	
	
	
	
	

	4. Tổng số Giáo viên 
	
	
	
	
	

	Chia theo bộ môn
	
	
	
	
	

	              -Văn
	
	
	
	
	

	               -Sử   
	
	
	
	
	

	              -Địa
	
	
	
	
	

	              -Toán
	
	
	
	
	

	              -Lý
	
	
	
	
	

	              -Hoá
	
	
	
	
	

	              -Sinh
	
	
	
	
	

	              -Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	              -Tiếng Pháp
	
	
	
	
	

	              -Tiếng Nhật
	
	
	
	
	

	              -GDCD
	
	
	
	
	

	              -Nhạc
	
	
	
	
	

	              -Hoạ
	
	
	
	
	

	              -Thể dục
	
	
	
	
	

	              -Tin
	
	
	
	
	

	              -KTNN
	
	
	
	
	

	              -KTCN
	
	
	
	
	

	5. Nhân viên bảo vệ hợp đồng theo NĐ 68
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (1,2,3,4,5)
	
	
	
	
	


Người lập biểu
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